
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT

BỆNH TẬT

Số:              /KSBT-KHNV
Về việc mời báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo 
trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định thiết 
bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn tại 
Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Sơn La

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Sơn La, ngày            tháng 6 năm 2026

    Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo 
dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y tế tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm 
cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu 
chuẩn, kiểm định thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn tại Phòng khám Đa 
khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La.

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời quý Công ty/Đơn vị có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng cung cấp dịch vụ sửa 
chữa, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y tế phục vụ hoạt động 
chuyên môn tại Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 
với những nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. Số 

84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
- SĐT: 0946071980 (trong giờ hành chính)
- Email: phongkhnvcdc@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công ty/Đơn 

vị qua Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, số 84A, đường Lò Văn 
Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên Cổng thông 
tin điện tử của đơn vị đến 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.
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II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y 

tế phục vụ hoạt động chuyên môn tại Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Sơn La: 

- Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên 
môn tại Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La: Gồm 
16 danh mục (Phụ lục 01 chi tiết kèm theo).

- Dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn 
tại Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La: Gồm 07 
danh mục (Phụ lục 02 chi tiết kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 
Địa chỉ: Số 84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Quý II và Quý III năm 2026.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo giá trị 

dịch vụ thực tế đã thực hiện và được nghiệm thu.
5. Các thông tin báo giá (Phụ lục 03 chi tiết kèm theo)
Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến Trung tâm, phí, lệ 

phí liên quan (nếu có).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

và bản báo giá của quý Công ty/Đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử TT (để đăng tải);
- Lưu: VT, HST, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trường



                                                                                                                   Phụ lục 01
DANH MỤC

Thuê dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn tại Phòng khám Đa khoa, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La

 (kèm theo công văn số             /KSBT-KHNV ngày          /6/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La)

TT Tên Thiết bị Model của máy/Nhà sản xuất Nội dung yêu cầu Đơn vị Số lượng

1 Máy sinh hóa tự động A25
Model: A25
Hãng sản xuất: BioSystems
Nước sản xuất: Tây Ban Nha

- Sửa chữa mạch nhiệt độ của kim
- Chạy chuẩn các thông số xét nghiệm
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Gói 01

2 Máy huyết học 18 thông số
Model: MEK-6510K
Hãng sản xuất: Nihon Kohden
Nước sản xuất: Nhật Bản

- Sửa chữa bộ đo bạch cầu
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Gói 01

3 Máy siêu âm Doppler màu 4D
Model: Voluson 730
Hãng sản xuất: GE Healthcare
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Gói 01

4 Máy siêu âm màu 4D
Model: Voluson S6
Hãng sản xuất: GE Healthcare
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Gói 01

5 Máy sinh hóa tự động

Model: BT 1500
Hãng sản xuất: Biotecnica 
Instruments
Nước sản xuất: Italia

Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Gói 01
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TT Tên Thiết bị Model của máy/Nhà sản xuất Nội dung yêu cầu Đơn vị Số lượng

6 Máy phân tích nước tiểu
Model: Clinitek Status
Hãng sản xuất: Siemens
Nước sản xuất: Anh

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

7 Kính hiển vi
Model: CX41
Hãng sản xuất: Olympus
Nước sản xuất: Nhật Bản

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

8 Máy ly tâm
Model: EBA 21
Hãng sản xuất: Hettich
Nước sản xuất: Đức

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

9 Máy ly tâm
Model: EBA 20
Hãng sản xuất: Hettich
Nước sản xuất: Đức

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

10 Máy siêu âm màu 4D 

Model: SIEMENS ACUSON 
NX2 Elite
Hãng sản xuất: Siemens 
Healthineers Ltd
Nước sản xuất: Đức

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

11 Máy siêu âm màu 2D

Model: SAMSUNG SONOACE 
R3
Hãng sản xuất: Medison
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

12 Máy X-quang vú
Model: GIOTTO IMAGE 3DL
Hãng sản xuất: IMS Giotto S.P.A
Nước sản xuất: Italia

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01
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TT Tên Thiết bị Model của máy/Nhà sản xuất Nội dung yêu cầu Đơn vị Số lượng

13 Máy đo huyết áp

Model: HBP-9020
Hãng sản xuất: OMRON 
HEALTHCARE
Nước sản xuất: Trung Quốc

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

14 Nồi hấp tiệt trùng

Model: TOMY ES – 315
Hãng sản xuất: TOMY SEIKO 
CO.,LTD
Nước sản xuất: Nhật Bản

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

15 Nồi hấp tiệt trùng

Model: HA - 45L HASAKY
Hãng sản xuất: Công ty TNHH 
điện tử y tế HASAKY
Nước sản xuất:  Việt Nam
Năm đưa vào sử dụng: 2016

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

16 Tủ sấy tiệt trùng

Model: DO - 75
Hãng sản xuất: Công ty TNHH 
thiết bị y tế Hòa Bình
Nước sản xuất: Việt Nam
Năm đưa vào sử dụng: 2013

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cái 01

Cộng tổng: 16 danh mục 
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                                                                                                                                                            Phụ lục 02

DANH MỤC
Thuê dịch vụ hiệu chuẩn,  kiểm định thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn tại Phòng khám Đa khoa, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La
(kèm theo công văn số             /KSBT-KHNV ngày          /6/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La)

TT Tên thiết bị Model của máy/Nhà sản xuất Nội dung yêu cầu Đơn vị Số lượng

1 Máy đo huyết áp

Model: HBP-9020
Hãng sản xuất: OMRON 
HEALTHCARE
Nước sản xuất: Trung Quốc

Kiểm định thiết bị Cái 01

2 Nồi hấp tiệt trùng

Model: TOMY ES - 315
Hãng sản xuất: TOMY SEIKO 
CO.,LTD
Nước sản xuất: Nhật Bản

Hiệu chuẩn thiết bị Cái 01

3 Nồi hấp tiệt trùng

Model: HA - 45L HASAKY
Hãng sản xuất: Công ty TNHH điện tử 
y tế HASAKY
Nước sản xuất:  Việt Nam
Năm đưa vào sử dụng: 2016

Hiệu chuẩn thiết bị Cái 01

4 Tủ sấy tiệt trùng

Model: DO - 75
Hãng sản xuất: Công ty TNHH thiết bị 
y tế Hòa Bình
Nước sản xuất: Việt Nam

Hiệu chuẩn thiết bị Cái 01
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TT Tên thiết bị Model của máy/Nhà sản xuất Nội dung yêu cầu Đơn vị Số lượng

Năm đưa vào sử dụng: 2013

5 Pipet 5-50 μl
Model: Pipet4u
Hãng sản xuất: AHN
Nước sản xuất: Đức

Hiệu chuẩn thiết bị Cái 01

6 Pipet 10-100 μl
Model: MicroPipette Plus
Hãng sản xuất: DLAB
Nước sản xuất: Mỹ

Hiệu chuẩn thiết bị Cái 01

7 Pipet 100-1000 μl
Model: Genex Beta
Hãng sản xuất: Soyo
Nước sản xuất: Trung Quốc

Hiệu chuẩn thiết bị Cái 01

Cộng tổng: 07 danh mục

Ghi chú: Các đơn vị có thể tham gia báo giá cho một hoặc cả hai nhóm dịch vụ, gồm: (1) sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết 
bị y tế; (2) hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y tế, phù hợp với phạm vi năng lực và điều kiện kinh doanh của từng đơn vị.
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Phụ lục 03

Tên công ty/đơn vị……….............
Địa chỉ………………...................
Điện thoại…………………….......
Email……………Website……….

BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số           /KSBT-KHNV ngày       /6/2026 của TTKSBT)

Kính gửi:…………………………………..
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 
thành viên liên danh] báo giá.............................................., như sau:
 1. Báo giá ....................................:

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn giá báo giá
(đã bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu có))

Chi phí cho các 
dịch vụ liên quan 

(VND)

Thành tiền
đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có))
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dịch vụ 1     
 ….     

Dịch vụ  thứ n     
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
3. Chúng tôi cam kết: 
- Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại các điểm a, b, c, e, g và i khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 90/2025/QH15; đối với nhà thầu là Hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ quy định tại điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 
5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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